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Được thực hiện bởi AI & TOANMATH.com 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 

Câu 1. Từ bảng biến thiên, ( ) 0′ <f x  với mọi ( 1;2)∈ −x  nên hàm số nghịch biến trên khoảng 
( 1;2)− . 

Chọn A. 

Câu 2. ( )′f x  đổi dấu từ +  sang −  khi x  đi qua 0=x  nên điểm cực đại của hàm số là 0=x . 

Chọn B. 

Câu 3. Từ đồ thị, trên đoạn [ 1;3]− : (3) 3= =M f , (2) 2= = −m f . 

Chọn C. 

Câu 4. ( ) 0 12 ( 2)( 3) 0 0′ = ⇔ + − = ⇔ =f x x x x x  hoặc 2= −x  hoặc 3=x . 

Trên đoạn [ 1;2]−  chỉ có 0=x  nên ta chỉ cần tính và so sánh ( 1)−f , (0)f , (2)f . 

Chọn B. 

Câu 5. Vì 
1

lim ( )
−→

= −∞
x

f x  (hoặc 
1

lim ( )
+→

= +∞
x

f x ) nên đường thẳng 1=x  là tiệm cận đứng. 

Vì lim ( ) lim ( ) 2
→−∞ →+∞

= = −
x x

f x f x  nên đường thẳng 2= −y  là tiệm cận ngang. 

Chọn C. 

Câu 6. Ta có [ ] 3lim (2 1) lim 0
2→±∞ →±∞

− − = =
+x x

y x
x

 nên tiệm cận xiên là 2 1= −y x . 

Chọn C. 

Câu 7. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 3=x  và tiệm cận ngang 4 2
2

= =y . 

Tâm đối xứng là giao điểm hai đường tiệm cận: (3;2)I . 

Chọn D. 

Câu 8. Từ đồ thị: tiệm cận đứng 1=x , tiệm cận ngang 2=y , đồ thị đi qua các điểm (0;1)  và 
1 ;0
2

 
 
 

. 

Loại A (tiệm cận đứng 1= −x ), loại B (tiệm cận ngang 1=y ). Với C, 0 1= ⇒ = −x y  nên loại. 

Hàm số 2 1
1
−

=
−

xy
x

 thỏa mãn tất cả các yếu tố trên. 
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Chọn D. 

Câu 9. Ba cạnh ′ ′B A , ′ ′B C , ′B B  của hình hộp cùng xuất phát từ đỉnh ′B , đỉnh đối diện với ′B  là 
.D  

Theo quy tắc hình hộp: ′ ′ ′ ′ ′ ′+ + =
   

B A B C B B B D . 

Chọn B. 

Câu 10. Ta có = + +
   

MN MA AD DN  và = + +
   

MN MB BC CN . 

Cộng vế theo vế, với 0+ =
 



MA MB  và 0+ =
 



DN CN , ta được 2 = +
  

MN AD BC . 

Chọn A. 

Câu 11. 3 4 (3;0; 4)= − ⇒ −
 



OM i k M . 

Hình chiếu vuông góc của M  trên mặt phẳng ( )Oxy  là (3;0;0) . 

Chọn D. 

Câu 12. ABCD  là hình bình hành nên =
 

AD BC . 

Ta có ( 1; 0; 2)= − − −


AD x y z , (2 3;4 1;5 ( 1))= − − − −


BC . 

Do đó 
1 2 3
0 4 1
2 5 ( 1)

− = −
 − = −
 − = − −

x
y
z

. 

Chọn A. 

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 

Câu 1. Từ đồ thị hàm số ( )′=y f x : ( ) 0′ <f x  trên các khoảng ( ; 1)−∞ −  và (4; )+∞ ; ( ) 0′ >f x  trên 
các khoảng ( 1;2)−  và (2;4) ; (2) 0′ =f . 

a) Đúng. ( ) 0′ <f x  với mọi ( ; 1)∈ −∞ −x . 

b) Đúng. ( ) 0′ ≥f x  với mọi ( 1;4)∈ −x  và ( ) 0′ =f x  chỉ tại 2=x  nên hàm số đồng biến trên khoảng 
( 1;4)− . 

c) Sai. ( )′f x  chỉ đổi dấu khi x  đi qua 1= −x  và 4=x  (tại 2=x  thì ( )′f x  không đổi dấu) nên hàm 
số có hai điểm cực trị. 

d) Sai. Hàm số đồng biến trên khoảng ( 1;4)−  và 1 3<  nên (1) (3)<f f . 

Câu 2. 2( ) 0 ( 1) 4 3′ = ⇔ − = ⇔ =f x x x  (vì 1>x ); 4(3) 3 5
2

= + =f . 

a) Sai. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên khoảng (1; )+∞  tại 3=x  (giá trị nhỏ nhất bằng 5 ). 



b) Sai. 1 [2;5]= − ∉x  nên chỉ cần so sánh ba giá trị (2)f , (3)f , (5)f . 

c) Đúng. Vì lim ( )
→+∞

= +∞
x

f x  nên hàm số không có giá trị lớn nhất trên khoảng (1; )+∞ . 

d) Đúng. Trên đoạn 3 5;
2 2
 
  

 (nằm trong khoảng (1;3) ) ta có ( ) 0′ <f x  nên hàm số nghịch biến, do đó 

đạt giá trị nhỏ nhất tại 5
2

=x . 

Câu 3. 

a) Đúng. Hàm số xác định khi 1≠x  nên {1}= D  . 

b) Sai. 20 2 3 0′ < ⇔ − − <y x x  và 1 ( 1;1) (1;3)≠ ⇔ ∈ − ∪x x . Hàm số nghịch biến trên từng khoảng 
( 1;1)−  và (1;3) , nhưng không xác định tại 1=x  nên không nghịch biến trên khoảng ( 1;3)− . 

c) Đúng. 
1

lim
+→

= +∞
x

y  nên 1=x  là tiệm cận đứng; [ ] 4lim ( 2) lim 0
1→±∞ →±∞

− − = =
−x x

y x
x

 nên 2= −y x  là 

tiệm cận xiên; đồ thị không có tiệm cận ngang. Vậy ( )C  có đúng hai đường tiệm cận. 

d) Sai. Khi 1>x : 4( 2) 0
1

− − = >
−

y x
x

 nên ( )C  nằm phía trên tiệm cận xiên. 

Câu 4. 

a) Sai. Ba lực có cùng độ lớn nhưng khác hướng nên 1



F , 2



F , 3



F  không bằng nhau. 

b) Đúng. O  là tâm của tam giác đều ABC  nên O  là trọng tâm, do đó 3+ + =
   

SA SB SC SO . 

c) Sai. Vì = −
 

OS SO  nên ( ) ( ) , 180 , 180° °= − = −
   

SA OS SA SO ASO . Tam giác SOA  vuông tại O  nên 

0 90° °< <ASO , suy ra  180° − ≠ASO ASO . 

d) Đúng. Gọi F  là độ lớn chung của ba lực và = = =l SA SB SC . Khi đó 1 =
 FF SA

l
, 2 =
 FF SB

l
, 

3 =
 FF SC

l
. 

Suy ra ( )1 2 3
3

+ + = + + =
      F FF F F SA SB SC SO

l l
, cùng hướng với 



SO . 

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. 

Câu 1. 2( ) 3 6 9 0 1′ = − − = ⇔ = −f x x x x  hoặc 3=x  (đều thuộc [ 2;4]− ). 

( 2) 3− =f , ( 1) 10− =f , (3) 22= −f , (4) 15= −f . 

Suy ra 10=M , 22= −m . Vậy 32− =M m . 



Câu 2. Tập xác định { 1}= −D  . 

( )2 2

2 2

(2 3)( 1) 3 3 2
( 1) ( 1)

+ + − + + +′ = =
+ +

x x x x x xy
x x

; 0 0′ = ⇔ =y x  hoặc 2= −x . 

(0) 3=y , ( 2) 1− = −y  nên hai điểm cực trị là (0;3)A , ( 2; 1)− −B . 

2 2( 2 0) ( 1 3) 20 2 5 4,47= − − + − − = = ≈AB . 

Câu 3. 
( )

( )
( )

( )

2 2

2 22 2

18 1 18 (2 1) 18 1
( )

1 1

+ + − + −
′ = =

+ + + +

t t t t t
C t

t t t t
. 

Trên đoạn [0;8] : ( ) 0 1′ = ⇔ =C t t . 

(0) 0=C , (1) 6=C , 144(8)
73

=C . 

Vậy nồng độ thuốc trong máu đạt giá trị lớn nhất bằng 6  mg/lít (tại 1=t ). 

Câu 4. Mỗi lần nhập 90
n

 máy, số máy tồn kho trung bình là 45
n

 máy. 

Tổng chi phí trong một năm (triệu đồng): 45 108( ) 17,5 2,4 17,5= + ⋅ = +T n n n
n n

. 

Xét hàm số 108( ) 17,5= +T x x
x

 với 0>x : 2
108( ) 17,5′ = −T x
x

; 0
108( ) 0
17,5

′ = ⇔ = =T x x x . 

Vì 2
0

108 6,17
17,5

= ≈x  nên 02 3< <x . 

( )T x  nghịch biến trên 0(0; )x  và đồng biến trên 0( ; )+∞x  nên với n  nguyên dương, giá trị nhỏ nhất 

của ( )T n  đạt tại 2=n  hoặc 3=n  (cả hai đều thỏa mãn 90
n

 nguyên). 

(2) 89=T , (3) 88,5=T . 

Vậy tổng chi phí nhỏ nhất là 88,5  triệu đồng (mỗi năm nhập 3  lần, mỗi lần 30  máy). 

Câu 5. Ta có (8;6;3,6)′B . 

I  là tâm hình chữ nhật ′ ′ ′ ′O A B C  nên (4;3;3,6)I . 

Bóng đèn L  treo thẳng đứng dưới I  một đoạn 0,6  m nên (4;3;3)L . 

( 4; 3; 0,6)′ = − − −


B L . Vậy 7,6+ + = −a b c . 

Câu 6. Ta có ( 120;50;60)−A , (40; 90;75)−B  nên (160; 140;15)= −


AB . 



Sau đúng 3  phút, flycam thực hiện 3  lần độ dời 


AB  nên 3 (480; 420;45)= = −
 

AM AB . 

Suy ra (360; 370;105)−M . Vậy 95+ + =a b c . 

---------- HẾT ---------- 
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